
 

Kính gửi:   

- Các đơn vị sự nghiệp khuyến công các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 03/6/2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Trị về 

việc tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2024 và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch phối hợp 

số 192/KHPH-UBMT-TTKC ngày 24/7/2024 giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 

Quảng Trị về việc tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị. Để 

hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Đại hội đại biểu UBMTTQVN tỉnh 

Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra thành công, sản phẩm trưng 

bày phong phú, đầy đủ của địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp tỉnh thông tin đến các đơn vị nội dung hoạt động và đề nghị 

như sau: 

1. Thông tin hoạt động: 

- Tên hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị sơ kết 05 năm thực hiện 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 03 năm thực 

hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Thời gian: 02 ngày 08-09/8/2024 (khai mạc vào lúc 08h00’ ngày 

08/8/2024) 

- Địa điểm: Khách sạn Đông Trường Sơn, Km3, phường 3, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Hình thức: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày sản phẩm 

tại gian hàng chung của các huyện, thị xã, thành phố. 

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

VÀ TV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TTKC - PNV 
 

Quảng Trị, ngày     tháng 7 năm 2024 
V/v vận động tham gia trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm OCOP, CNNT tiêu biểu, 

đặc trưng tại Đại hội đại biểu 

UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, 

NK 2024-2029. 

 



- Sản phẩm tham gia: Sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 

sản phẩm đặc trưng của địa phương có nguồn gốc xuất xứ rỏ ràng, chất lượng 

tốt, đóng gói đẹp. 

2. Đề nghị các đơn vị sự nghiệp khuyến công các huyện, thị xã, thành phố 

vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn (trong hoặc ngoài danh 

sách kèm theo) tích cực tham gia trực tiếp hoặc gửi sản phẩm (qua 

UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố) để trưng bày, giới thiệu tại hoạt 

động. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chuẩn bị sản phẩm và tích cực 

tham gia trưng bày để góp phần vào thành công của hoạt động, cũng như chào 

mừng Đại hội đại biểu UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2024-2029. 

Thời hạn đăng ký trước ngày 31/7/2024, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

- Bà Nguyễn Thị Thuỷ Thanh - UVTT, Trưởng ban Phong trào, 

UBMTTQVN tỉnh (ĐT: 0905.528.525) 

- Ông Nguyễn Hữu Thuần – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (ĐT: 0977.969.030) 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đề nghị các 

đơn vị sự nghiệp khuyến công cấp huyện quan tâm phối hợp, các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất tích cực hưởng ứng để hoạt động thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBMTTQVN tỉnh (b/c); 

- Sở Công Thương, P.QLTM (b/c); 

- Lưu: VT, PNV. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Trương Hoàn 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đang còn hiệu lực, sản phẩm đặc trưng  

(Ban hành kèm theo Công văn số ……. /TTKC-PNV ngày ..… / 7 /2024 của TT KC&TVPTCN) 
 

STT TT Tên sản phẩm 

Hạng 

sao 

OCOP  

Hạng 

CNNT tiêu 

biểu 

Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại 

Năm 

công 

nhận 

OCOP 

Ghi chú 

OCOP 

I   Huyện Vĩnh Linh   
 

          

1 

 

1 
Tinh bột nghệ 

curminreal 
4 

 
Công ty TNHH 

MTV Hùng Dung 

  

  

  

Thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh 

Linh 

  

  

  

Nguyễn Thị Anh Đào, 

0819757959 

  

  

  

2023 
Công nhận  

lại 

2 
Bánh quy tinh bột 

ngô 
4 tỉnh 2022 2022 Nâng hạng 

3 
Bánh quy tinh bột 

nghệ 
4 tỉnh 2022 2022 Nâng hạng 

4 
Ngũ cốc tinh nghệ 

dinh dưỡng 
3 

 
2023   

2 5 
Miến ngũ sắc Loan 

Hảo 
3 

tỉnh 

 (KV 2024) 

Cơ sở sản xuất 

Loan Hảo 

Xã Hiền Thành, 

huyện Vĩnh 

Linh 

Nguyễn Thị Hảo, 

0916311326 
2023 

Công nhận  

lại 

3 6 
Bột đậu xanh Vĩnh 

Giang 
3 tỉnh 2022 

HTX Nông 

nghiệp Cổ Mỹ 

Xã Vĩnh Giang, 

huyện Vĩnh 

Linh 

Lê Chẩn, 0915663119 2021   

4 7 
Mật Ong nguyên 

chất Rú Lịnh 
3 

 

HTX Nông Sản 

Xanh Vĩnh Hoà 

Thôn Hoà Bình 

xã Vĩnh Hoà  

Ông Trần Văn Hưng 

0834512985 
2023   

5 8 Hương thảo mộc VT 3 tỉnh 2024 

HTX tổng hợp 

Hương thảo mộc 

VT 

Thôn Tân Thủy, 

xã Vĩnh Thủy 

Bà Đoàn Thị Vân 

SĐT: 0865.207.345 
2023   

6 9 

Dầu lạc nguyên chất 

Làng An 

   

tỉnh 2024 
Hộ kinh doanh Lê 

Thanh Biên 

Thôn An Cổ, xã 

Kim Thạch 

Lê Thanh Biên 

0979812108 
  

  

 



 

II   
Thành phố Đông 

Hà 
  

 
          

7 

1 
Cao chè vằng Bé 

Xịn 
3 Tỉnh 2022 

Công ty TNHH 

dược liệu thiên 

nhiên Ngọc Bích 

Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 

5, TP Đông Hà 

Lê Diệu Ngọc Bích, 

0834234804 

2023 
Công nhận 

lại 

2 
Trà túi lọc chè vằng 

Bé Xịn 
3 Tỉnh 2022 2021   

3 
Trà túi lọc cà gai leo 

Bé Xịn 
3 Tỉnh 2022 2021   

4 
Cao Cà gai leo bé 

Xịn 
3 Tỉnh 2022 2023 

Công nhận  

lại 

5 
Trà dây thìa canh bé 

Xịn 
3 Tỉnh 2022 2023 

Công nhận  

lại 

6 Cao An xoa Bé Xịn   Tỉnh 2022     

7 
Cao Dây thìa canh 

Bé Xịn 
  Tỉnh 2022     

8 Cao Xạ đen Bé Xịn   tỉnh 2024     

9 Cao Lá Đung   tỉnh 2024     

10 Cao lạc tiên   tỉnh 2024     

8 

11 
Tinh dầu gừng 

Huyền Thoại 
3 

 

Công ty TNHH 

tinh dầu Huyền 

Thoại 

Phường 5, TP 

Đông Hà 

Lê Thị Huyền Thoại, 

0944333157 

2023 
Công nhận  

lại 

12 
Nước cất lá trầu 

Huyền Thoại 
3 

 
2023 

Công nhận  

lại 

13 Nước hoa sen 3 
 

2023   

14 Nước tắm thảo dược   QG 2021     

15 
Nước gội thảo dược 

Huyền thoại   
QG 2021 

  
  



9 
16 

Gạo hữu cơ Quảng 

Trị 
4 

 
Công ty TNHH 

Hữu cơ Quảng Trị 

Phường 1, TP 

Đông Hà 

Trần Thị Loan, 

0967501245 

2023 Nâng hạng 

17 Cốm gạo lứt 3 
 

2023   

10 

18 Cao chè vằng Sundo 4 
 

Công ty TNHH 

SUNDO Quảng 

Trị 

Phường 3, TP 

Đông Hà 

Nguyễn Thị Tâm, 

0915069905 

2021 Nâng hạng 

19 
Cao cà gai leo 

Sundo 
4 

 
2021   

20 
Cao dây thìa canh 

Sundo 
3 

 
2021   

11 

21 Hạt sen tươi 3 
 Cơ sở sản xuất và 

chế biến sen Bảo 

Liên 

Phường Đông 

Lương, TP 

Đông Hà 

Nguyễn Thị Thu Hiếu  

0912.628.456 

2021   

22 Hạt sen Khô 3 
 

2021   

23 Tim sen 3 
 

2021   

12 24 
Trầm hương cao cấp 

trường Sơn (bộ SP) 
3 

tỉnh 

(KV 2024) 

Cơ sở SX kinh 

doanh Trầm 

hương trường Sơn 

Phường 5 
Lê Văn Tới 

0913485679 
2023   

13 

 

25 Yến hũ chưng sẵn 3 
 

Công ty TNHH 

đầu tư và xây 

dựng kỹ thuật và 

thương mại Trí 

Thức 

Phường 2 
Phan Văn Thư 

0944.851.959 

2023   

26 Tổ yến sạch 3 
 

2023   

III   Huyện Hải Lăng     

14 1 Gạo sạch Hải Lăng 3 
 

LH HTX Nông 

nghiệp an toàn 

Hải Lăng 

Xã Hải Quế, 

huyện Hải Lăng 

Nguyễn Hữu Phước, 

0916128444 
2023 

Công nhận  

lại 

15 2 
Nước mắm biển Mỹ 

An 
4 

tỉnh 

(KV 2024) 

Công ty Cổ phần 

sản xuất thương 

mại tổng hợp Mỹ 

An 

TT Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng 

Phạm Tín Hùng 

 096 4873555 
2022   



16 3 Bánh lọc Huệ 3 tỉnh 2022 
Cơ sở sản xuất Hồ 

Minh Thạnh 

Xã Hải Chánh, 

huyện Hải Lăng 

Hồ Minh Thạnh 

0914305877 
2021   

17 4 Ném Hải Dương 3 
 

Tổ hợp tác ném 

Thuần Việt 

Xã Hải Dương, 

huyện Hải Lăng 

THT Thuần Việt 

0947.955.018 
2021   

18 5 
Bánh Tét mặt trăng 

Đại An Khê 
3 

 

Tổ hợp tác sản 

xuất Bánh tét mặt 

trăng Đại An Khê 

Xã Hải Thượng, 

huyện Hải Lăng 

Hoàng Thị Kim Cúc 

0944715915 
2021   

19 6 Ngũ cốc Hải Linh 3 
 

Cơ sở sản xuất 

kinh doanh Hải 

Linh 

Xã Hải Quy, 

huyện Hải Lăng 

Trần Hữu Thuần,  

0968658529 
2022   

20 7 Hạt Sen Hải Sơn 3 
 

THT trồng Sen 

Lương Điền 

Đông Sơn, Hải 

Sơn 

Nguyễn An 

0382974771 
2023   

21 8 Cà Mèn   Cà Mèn Foods 

27B Hoa Sứ, 

phường 7, quận 

Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đức Nhật 

Thuận 0982741101 
 

Sản phẩm 

đặc trưng 

22 9 

Bộ sản phẩm thảo 

dược Bảo Ngọc 

(Nước súc miệng 

thảo dược Perfect, 

Dung dịch vệ sinh 

thảo dược Bảo 

Ngọc)   

Tỉnh 20224 

Công ty TNHH 

tinh dầu tràm Bảo 

Ngọc 

25 Lê Duẩn, TT 

Diên Danh 

Nguyễn Thị Thanh 

Khiết  

0945.028.552 

    

IV   Huyện Hướng Hóa     

23 
1 

Nắng - cà phê rang 

xay dạng bột 
4 

 
Công ty TNHH 

Pun Coffee 

Xã Hướng 

Phùng, huyện 

Hướng Hóa 

Lương Ngọc Trâm, 

0901751875 

2022   

2 Cà phê phin giấy   QG 2023     



24 3 Măng sấy khô 3 
 

Tổ hợp tác Doa 

Bụt 

Xã Hướng 

Phùng, huyện 

Hướng Hóa 

A Dũng, 0913510444 2021   

25 4 
Chuối sấy Chánh 

Nhung 
3 

 

Cơ sở  Kinh 

doanh Trần Thị 

Hoài Nhung 

Xã Tân Long, 

huyện Hướng 

Hóa 

Trần Thị  Hoài Nhung, 

0375178717 
2023   

26 5 
Khe Sanh Coffee 

(dạng bột) 
4 

 

HTX Nông sản 

Khe Sanh 

Xã Hướng Tân, 

huyện Hướng 

Hóa 

Nguyễn Thị Hằng, 

0988283988 
2023 

Đề xuất 

phân hạng 

5 sao TW 

năm 2024 

27 

6 
Măng tươi thanh 

trùng (Măng Alay) 
3 

 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng Tuấn 

Tùng 

TT Khe Sanh, 

huyện Hướng 

Hóa 

Phạm Thị Hương, 

0918026717 

2021   

7 
Măng tươi thanh 

trùng (măng bát độ) 
3 

 
2021   

8 Măng khô nấu ngay 3 
 

2021   

9 Măng muối chua 3 
 

2022 
Công nhận 

lại 

10 Măng dầm tỏi ớt 3 
 

2022 
Công nhận 

lại 

28 11 Chuối sấy Chip Chip 
  

tỉnh 2024 
CS sản xuất nông 

sản Ánh Dương 

Thôn An Hà, thị 

trấn Lao Bảo 

Mai Thị Thanh Huyền 

0865.813.357   
  

V   Huyện Cam Lộ     

29 

1 

Bơ đậu phụng 

nguyên chất Super 

Green 

3 
 

Công ty TNHH 

MTV Từ Phong 

Xã Cam Thành, 

huyện, Cam Lộ 

Từ Linh Vũ, 

0935895895 

2021 
Công nhận 

lại 

2 
Dầu lạc nguyên chất 

Super Green 
4 

 
2022 

Công nhận 

lại 

3 
Dầu mè nguyên chất 

Super Green 
4 QG 2021 2021 Nâng hạng 

4 Dầu ăn cho bé   QG 2021     



30 

5 

Tinh chất dưỡng da 

cho mẹ và bé 

Peamom 

4 
 

HTX Dược liệu 

Trường Sơn 

Xã Cam Thành, 

huyện, Cam Lộ 

Lê Thanh Huệ, 

0914943555 

2021 Nâng hạng 

6 
Tinh dầu tràm ngâm 

củ nén Mộc San 
4 

tỉnh  

(KV 2024) 
2021   

7 
Tinh dầu tràm Mộc 

San 
4 

tỉnh  

(KV 2024) 
2022   

8 
Cao thảo dược gôi 

đầu Mộc Mây 
4 

tỉnh  

(KV 2024) 
2023   

9 
Dầu xoa bóp dược 

liệu Mộc Sơn 
  

tỉnh  

(KV 2024) 
    

31 10 Tinh bột nghệ Cùa 3 
 

Cơ sở  kinh doanh 

Lê Thị Mỹ Linh 

Xã Cam Chính, 

huyện Cam Lộ 

Lê Thị Mỹ Linh, 

0916042672 
2023   

32 11 Gà Cùa Tâm Bắc 3 
 

Cơ sở Vũ Văn 

Bắc 

Xã Cam Chính, 

huyện Cam Lộ 

Vũ Văn Bắc 

0943152557 
2021   

33 12 
Trứng gà Cùa vi 

sinh 
3 

 

Cơ sở Vũ Văn 

Bắc 

Xã Cam Chính, 

huyện Cam Lộ 

Vũ Văn Bắc 

0943152557 
2023   

34 13 Gạo Bắc thơm số 7 3 
 

HTX Nông 

nghiệp Cam An 

Xã Thanh An, 

huyện Cam Lộ 

Nguyễn Thế Hoài 

0333650162 
2021   

35 

14 
Cao chè vằng Mai 

Thị Thủy 
4 QG 2023 

Công ty TNHH 

Cao dược Định 

Sơn Mai Thị Thủy 

Xã Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ 

Mai Thị Thủy, 

0396647333 

2023 
Công nhận 

lại 

15 
Cao cà gai leo Mai 

Thị Thủy 
3 QG 2023 2023 Nâng hạng 

16 Cao lạc tiên 3 QG 2023 2021   

17 Cao dây thìa canh 3 QG 2023 2023   

18 Cao Hà thủ ô   QG 2023     

19 Cao An xoa 3 
 

2023   

36 20 Hạt tiêu Cùa 4 
 

HTX NN Dịch vụ 

Hồ Tiêu Cùa 

Xã Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ 

Trần Hà 

0916070027 
2022 

Công nhận 

lại 



37 

21 
Cao Đinh lăng 

Nguyễn Thị Dung 
3 

 
Cơ sở sản xuất 

cao dược liệu 

Nguyễn Thị Dung 

Xã Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ 

Trần Văn Luy, 

0832866567 

2022   

22 
Cao An xoa Nguyễn 

Thị Dung 
3 

 
2022   

23 
Cao chè vằng 

Nguyễn Thị Dung 
3 

 
2022   

24 
Chuối tiêu Cam 

Hiếu 
3 

 

HTX Nông 

nghiệp dịch vụ 

Hiếu Nam 

Xã Cam Hiếu, 

huyện Cam Lộ 

Nguyễn Văn Viễn 

0915376559 
2022   

38 

25 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe -Cao cà gai 

leo 

4 KV 2022 

Công ty TNHH 

Dược liệu hữu cơ 

An Xuân 

TT Cam Lộ 
Trần Lê Quỳnh Diễm 

0964419144 

2022 

Đề xuất 

phân hạng 

5 sao TW 

26 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe-Giải độc 

gan An Xuân 

  KV 2022     

27 
Cao cà gai leo An 

Xuân 
  KV 2022     

28 Cao An xoa 4 
 

2022   

29 Trà Diếp cá 4 tỉnh 2022 2022   

30 Trà Tía tô 4 tỉnh 2022 2022   

31 Trà Cần tây 4 tỉnh 2022 2022   

32 Trà rau má 4 tỉnh 2022 2022   

33 Trà Mướp đắng 4 tỉnh 2022 2022   

34 Trà Cà gai leo 4 tỉnh 2022 2022   

35 Trà Lạc tiên tâm an 4 
 

2022   

39 36 Nem chua Thanh An 3 
 

HTX NN Cam An 
Xã Thanh An, 

huyện Cam Lộ 

Nguyễn Thế Hoài 

0333650162 
2023   

40 37 Mật Ong Khe Lòn 3 
 

Cơ sở SX Hoàng 

Văn Quang 

Lâm Lang 2, 

Cam Thủy 

Hoàng Văn Quang 

0899235777 
2023   



41 38 Ổi Khánh Hà 3 
 

Công ty TNHH 

MTV Khánh Hà 

Green 

KP 4, TT 

CamLộ 

Hoàng Ngọc  Khánh 

0905040999 
2023   

42 39 Cao Thìa canh 3 tỉnh 2024 

Cơ sở SX kinh 

doanh Cao dược 

liệu  Minh Nhi 

Định Sơn- Cam 

Nghĩa 

Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

0985539518 
2023   

43 40 

Bộ sản phẩm đan 

móc thủ công từ len 

sợi   

tỉnh 2024 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Anh 

Thư 

Khu phố 9, thị 

trấn Cam Lộ 

Nguyễn Thị Anh Thư 

0943867157   

  

VI   Huyện Triệu Phong     

44 

1 
Ngũ cốc cao cấp 

Trần Lan 
3 

 

Công ty TNHH 

SX và TM nông 

sản sạch Trần Lan 

Xã Triệu Sơn, 

huyện Triệu 

Phong 

Trần Thị Lan, 

0919410234 

2023 
Công nhận  

lại 

2 
Bánh cốm gạo lứt 

mè quê 
3 

 
2023 

Công nhận  

lại 

3 Bột gừng sấy lạnh 3 KV 2022 2021   

4 
Bột Sen Quê dinh 

dưỡng 
3 

 
2022   

5 Bột tía tô sấy lạnh  3 KV 2022 2022   

6 Trà thảo mộc   tỉnh     

7 Mỳ sợi rau củ   
tỉnh  

(KV 2024) 
    

45 8 
Bánh ít lá gai Sáu 

Nhàn 
3 

 

Cơ sở sản xuất 

Bánh ít lá gai Lê 

Thị Sáu 

Xã Triệu Đại 
Lê Thị Sáu 

0362007589 
2021   

46 9 
Gạo sạch Triệu 

Phong 
4 

 

HTX Nông sản 

sạch canh tác tự 

nhiên Triệu Phong 

Xã Triệu Tài, 

huyện Triệu 

Phong 

Nguyễn Hữu Đạt, 

0359559418 
2022 

Công nhận 

lại 

47 
10 

Bột Tía tô Đông 

Triều 
4 tỉnh 2022 

HTX Đông Triều 

Xã Triệu Tài, 

huyện Triệu 

Phong 

Nguyễn Đức Việt 

0905583187 

2022 Nâng hạng 

11 Bột diếp cá Đông 4 
 

2022   



Triều 

12 
Bột rau má Đông 

Triều 
4 

 
2022   

13 
Miến Tía tô Đông 

Triều 
4 

 
2022   

14 
Miến nghệ Đông 

Triều 
4 

 
2022   

48 15 
Chả heo Nguyễn 

Khương 
3 

 

Cơ sở  kinh doanh 

Nguyễn Khương 
Triệu Thuận 

Nguyễn Khương 

0913495492 
2023   

49 16 
Nhang trầm hương 

sạch 
3 tỉnh 2024 

Công ty Xưởng 

mộc Việt 
Xã Triệu Ái 

Trịnh Minh Lãm 

0915404665 
2023   

50 17 
Đông trùng Hạ thảo 

QT-TECH 
3 

 

Công ty TNHH 

phát triển Công 

nghệ QT-TECH 

Xã Triệu Độ 
Trần Thu Hằng 

0914569711 
2023   

VII   Huyện Gio Linh     

51 

1 

Xịt dưỡng tóc tinh 

dầu bưởi Nhiên 

Thảo 

4 
 

Công ty TNHH 

Nhiên Thảo 

Quảng Trị 

TT Gio Linh, 

huyện Gio Linh 

Trần Thị Mỹ Dung, 

0911394968, 

0932554968 

2023 Nâng hạng 

2 
Cao bồ kết thảo 

dược Nhiên Thảo 
4 

 
2021 Nâng hạng 

3 Bồ kết túi lọc 4 
 

2021   

4 

Nước súc miệng 

thảo dược Herb 

Spear 

4 
 

2021   

5 
Dầu gội bồ kết thảo 

dược 
4 

tỉnh 

 (KV 2024) 
2022   

6 Nhang nụ đuổi muỗi 3 tỉnh 2024 2023   

7 
Nước lao sàn tinh 

dầu sả-Bồ hòn 
  QG 2021     



52 8 Mắm ruốc 3 
 

Cơ sở chế biến 

thủy sản Nguyễn 

Thị Thiếc 

Xã Gio Việt, 

huyện Gio Linh 

Nguyễn Thị Thiếc, 

0932445495 
2022 

Công nhận 

lại 

53 9 Mắm cá rò 3 
 

Cơ sở chế biến 

thủy sản Nguyễn 

Thị Thiếc 

Xã Gio Việt, 

huyện Gio Linh 

Nguyễn Thị Thiếc, 

0932445495 
2022   

54 10 

Cá cơm hấp chín 

phơi khô Trọng 

Phước 

  tỉnh 2024 
Hộ KD Hồ Thị 

Vĩnh 

Kp2, TT Cửa 

Việt 

Hồ Thị Vĩnh 

0972911410 
    

55 11 Nước mắm Khai Hà 3 tỉnh 2024 
Cơ sở SX nước 

mắm Khai Hà 

KP3, TT Cửa 

Việt 

Nguyễn Minh Khai 

0988990581 
2023   

VII   Thị xã Quảng Trị     

56 1 Trà gạo lứt 3 
 

Công ty TNHH 

Liên Giang Quảng 

Trị 

Phường 1, TX 

Quảng Trị 

Phan Thị Giang, 

0973413662 
2021   

57 2 
Bánh chưng Đồng 

Nội 
3 

 

Cơ sở  kinh doanh 

Đồng Nội 3 

Phường 2, TX 

Quảng Trị 

Đoàn Thị Tĩnh 

0912128457 
2022   

58 3 Ném Như Lệ 3 
 

HTX sản xuất vật 

liệu xây dựng và 

khai thác cát sạn 

Như Lệ 

Thôn Như Lệ, 

xã Hải Lệ, thị xã 

Quảng Trị 

Đinh Ngọc Thường 

0975.200.555 
2023   

59 4 
Tinh dầu tràm/ Tinh 

dầu tràm-hoa ném 
  tỉnh 2022 

Hộ KD tinh dầu 

thiên nhiên Đức 

Thiện 

Thôn Tích 

Tường, xã Hải 

Lệ 

Nguyễn Thị Bé Thu     

60 

 

5 

Bộ sản phẩm Rược 

Vena (Vena Vodka, 

Vena Whiskey, 

Vena Banana 

Liqueur) 

  
Tỉnh  (KV 

2024) 

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

và sản xuất rượu 

VENA 

64 Lê Hồng 

Phong, phường 

3, thị xã Quảng 

Trị 

Văn Thị Mỹ Ánh 

0948.141.971 

    

6 
Rượu VENA Kim 

Long 
3 

 
2023   



VIII   Huyện Đakrông     

61 

1 
Trà đậu đen xanh 

lòng hoa nhài 
4 Tỉnh 2022 HTX dịch vụ 

nông nghiệp Triệu 

Nguyên 

Xã Triệu 

Nguyên, huyện 

Đakrông 

Nguyễn Thị Phượng 

0913.711.959 

2021   

2 
Trà đậu đen xanh 

lòng lá dứa 
  tỉnh 2022     

62 

 

3 Trà thất tiên thảo 4 tỉnh 2022 
HTX dịch vụ 

nông nghiệp Hùng 

Anh 

TT Krông 

Klang, huyện 

Đakrông 

Nguyễn Văn Hùng 

0915.470.345 

2022 Nâng hạng 

4 Trà trinh nữ 4 Tỉnh 2022 2022 Nâng hạng 

5 Trà Diệp Thảo Đan 3 tỉnh 2024 2022   

6 Trà Tía tô 3 
 

2023   

7 Dưa hấu Mò Ó 
3  

THT Dưa hấu Mò 

ó 

Thôn Phú Thành 

xã Mò Ó 

Hoàng Nhu 

0915346767 
2023   

 

* Ghi chú:    -  Các đơn vị bôi màu vàng là đơn vị có đề xuất khen thưởng trong đợt này. 

  -  Đây là những sản phẩm OCOP và CNNT tiêu biểu có giấy chứng nhận còn thời hạn. Ngoài ra các huyện, doanh 

nghiệp còn rất nhiều sản phẩm đặc trưng khác hoặc có giá trị kinh tế đề nghị lựa chọn giới thiệu thêm.  
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